Phần I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Số trang

	I
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa 
	9

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	9

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	11

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	13

	4
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	15

	5
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	17

	6
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	20

	7
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	22

	8
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	24

	9
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	26


	10
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	28

	11
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	30

	12
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	32

	13
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	34

	14
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	36

	15
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	38

	16
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	39

	17
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	41

	18
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	43

	19
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	45

	20
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	46

	21
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 
	48

	22
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	50

	23
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	52

	24
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	54

	25
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 
	56

	26
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	59

	27
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	62

	28
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	64

	29
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	66

	30
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	68

	31
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	71

	32
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	73

	33
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	75

	34
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3 
	77

	35
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	80

	36
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	83

	37
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	85

	38
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	87

	39
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	89

	40
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	91

	41
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	93

	42
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	95


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Số trang

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	1
	
	Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
	Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	Xúc tiến thương mại
	97

	2
	
	Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
	Hóa chất
	99

	3
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	101

	4
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	103

	5
	
	Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	105

	6
	
	 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	107

	7
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	109

	8
	
	Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	111

	9
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	114

	10
	
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Như trên
	Hóa chất
	116

	11
	
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
	Như trên
	An toàn thực phẩm
	118

	12
	
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	Như trên
	An toàn thực phẩm
	120

	13
	
	Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	Như trên
	Điện
	123

	14
	
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	Như trên
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	125

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	15
	
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	128


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	1
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Lưu thông hàng hóa
	Sở Công Thương

	2
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Lưu thông hàng hóa
	Sở Công Thương

	3
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Lưu thông hàng hóa
	Sở Công Thương

	4
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Lưu thông hàng hóa
	Sở Công Thương

	5
	
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô
	Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Lưu thông hàng hóa
	Sở Công Thương


285

